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I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (4 điểm)
Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng:
Câu 1. Kết quả của phép nhân 6 × 8 là: (0,5đ – M1)
A. 42                 B. 46               C. 48                       D. 54
Câu 2. Kết quả của phép chia 63 : 7 là: (0,5đ – M1)
A. 6                   B. 7                   C. 8                            D. 9
Câu 3. Trong phép chia 56 : 8 = 7, số 8 được gọi là: (0,5đ – M1)
A. Số bị chia    B. số chia            C. Thương              D. Kết quả
Câu 4. Một hộp có 9 viên bi, có 7 hộp như thế. Tất cả có bao nhiêu viên bi? (0,5đ – M2)
A. 56 viên bi        B. 61 viên bi               C. 63 viên bi                   D. 72 viên bi
Câu 5. Một hình tròn được chia thành 8 phần bằng nhau, tô màu  1phần. Phần đã tô là: (0,5đ – M1)
A.                   B. .                 C.                           D. 
Câu 6. Một đoạn thẳng PQ dài 16 cm. Điểm M là trung điểm của PQ. Độ dài đoạn PM là: (0,5đ – M2)
A. 5cm            B. 6 cm              C. 7 cm                       D. 8 cm
Câu 7. Có 10 quả cam xếp vào các đĩa, mỗi đĩa 5 quả. Hỏi xếp được mấy đĩa cam như vậy? (0,5đ- M2)

A. 2 đĩa cam 	       B. 3 đĩa cam		  C. 4 đĩa cam	          D. 5 đĩa cam
Câu 8. Chia 12 quả cam thành 4 phần bằng nhau.  số quả cam là bao nhiêu quả cam.(0,5đ – M2)
A. 2 quả cam 	       B. 3 quả cam		  C. 4 quả cam	          D. 8 quả cam
II. PHẦN TỰ LUẬN (6 điểm)
Bài 1. Số? (1đ – M1)
	…..…  x 6 = 42
45 :  …..    = 5
	4 x  .......... = 24
......... :  8   = 6


Bài 2. Đặt tính rồi tính: (2đ – M2)
	316 + 258
	456 + 272
	524 – 101
	965 – 582

	........................
........................
.......................
	........................
........................
........................
	........................
........................
........................
	........................
........................
........................


Bài 3. Đổ hết 5 can nước, mỗi can 3 l nước vào thùng( không có nước). Hỏi lúc này trong thùng có bao nhiêu lít nước ? (2đ – M2)
Bài giải
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
Bài 4. Tìm hai số có tích là 15 . (1đ – M3)
…………………………………………………………………………………………


